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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 075/ĐKVN-VAR
	Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011


HƯỚNG DẪN
KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện đối với Đơn vị đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới như sau:

1. Phạm vi đối tượng áp dụng

1.1. Hướng dẫn này áp dụng cho việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá lần đầu, bổ sung, hàng năm (kiểm tra, đánh giá lần đầu/bổ sung/hàng năm).
b) Kiểm tra chuyên ngành.
c) Giám sát kiểm định.
d) Kiểm soát báo cáo, dữ liệu kiểm định và mạng cảnh báo phương tiện.
e) Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về công tác kiểm định xe cơ giới qua đường dây nóng.
1.2. Hướng dẫn này áp dụng cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định cấp giấy “Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ” cho xe cơ giới tham gia giao thông.

2. Giải thích từ ngữ

2.1. Kiểm tra, đánh giá lần đầu là việc kiểm tra, đánh giá đối với Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới mới được thành lập, xem xét sự phù hợp với các quy định về điều kiện thực hiện kiểm định xe cơ giới.
2.2. Kiểm tra, đánh giá hàng năm là kiểm tra, đánh giá được thực hiện định kỳ hàng năm đối với Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trong quá trình hoạt động, xem xét việc duy trì sự phù hợp với các quy định về điều kiện thực hiện kiểm định xe cơ giới.
2.3. Kiểm tra, đánh giá bổ sung là kiểm tra, đánh giá đối với Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, xem xét sự phù hợp với các quy định về điều kiện thực hiện kiểm định khi có sự thay đổi về dây chuyền, thiết bị kiểm định xe cơ giới.
2.4. Kiểm tra chuyên ngành là kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2.5. Giám sát kiểm định là việc kiểm tra trực tiếp quá trình kiểm định xe cơ giới tại Đơn vị đăng kiểm.
2.6. Kiểm soát báo cáo, dữ liệu kiểm định và mạng cảnh báo phương tiện là việc kiểm tra, soát xét các báo cáo, dữ liệu trên mạng kiểm định, mạng cảnh báo phương tiện trong hoạt động kiểm định xe cơ giới.
2.7. Mạng cảnh báo phương tiện là mạng chuyên ngành nội bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhằm thông báo cho các Đơn vị đăng kiểm trên cả nước biết các xe cơ giới có vi phạm quy định, không đủ điều kiện kiểm định.
2.8. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng là việc tổ chức tiếp nhận, kiểm tra thông tin, trả lời theo yêu cầu các thông tin phản ánh về hoạt động kiểm định xe cơ giới và khắc phục, xử lý sai phạm nếu có.
3. Kiểm tra đánh giá lần đầu /hàng năm/bổ sung
Việc kiểm tra, đánh giá lần đầu/hàng năm/bổ sung được thực hiện tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Nội dung thực hiện như sau:

3.1. Kiểm tra đánh giá lần đầu/hàng năm
a) Kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật; thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực của Đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1a.
b) Kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình kiểm định của đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ theo các nội dung, yêu cầu nêu tại Phụ lục 9. Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1b và Phụ lục 1c. 

c) Kiểm tra thiết bị, dụng cụ kiểm định. Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1d, 1e.

d) Kiểm tra Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định. Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1f.
e) Kiểm tra việc Quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện và Hồ sơ kiểm định (áp dụng đối với kiểm tra đánh giá hàng năm). Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1g.
f) Lập Biên bản tổng hợp theo Phụ lục 1. 
g) Lập Báo cáo kiểm tra theo Phụ lục 2.

3.2. Kiểm tra đánh giá bổ sung

a) Đối với trường hợp lắp đặt thêm dây chuyền kiểm định mới hoặc thay đổi vị trí lắp đặt dây chuyền kiểm định thực hiện kiểm tra theo các nội dung nêu tại điểm a), c), f) và g) Mục 3.1 của Hướng dẫn này.
b) Đối với trường hợp lắp đặt thêm hoặc thay thế thiết bị chỉ thực hiện kiểm tra thiết bị đó. Kết quả kiểm tra ghi vào Phụ lục 1d.

3.3. Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm tổ chức đoàn kiểm tra, thông báo lịch và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá lần đầu/bổ sung/hàng năm; báo cáo Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kết quả thực hiện.

3.4. Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm lập Báo cáo hoạt động kiểm định trong kỳ theo mẫu Phụ lục 3 gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam (Phòng Kiểm định xe cơ giới) trước thời điểm hết hạn Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định 10 ngày.
3.5. Hồ sơ kiểm tra, đánh giá hàng năm được lưu trữ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận.
4. Kiểm tra chuyên ngành
4.1. Yêu cầu đối với Đội kiểm tra chuyên ngành

a) Đội kiểm tra chuyên ngành gồm đội trưởng, đội phó và các kiểm tra viên do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ nhiệm và cấp Thẻ theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới.

b) Các kiểm tra viên là đăng kiểm viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và thao tác thực hành, có kinh nghiệm thực tế; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo phân công của Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới.
c) Khi thực hiện kiểm tra, các kiểm tra viên phải mang theo Thẻ và phải có tối thiểu hai kiểm tra viên tham gia. Trường hợp đặc biệt, thực hiện theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

4.2. Trách nhiệm của kiểm tra viên
a) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo sự phân công đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và công tâm trong quá trình kiểm tra;
b) Thực hiện kiểm tra, phúc tra lại kết quả kiểm định căn cứ theo đúng các tiêu chuẩn, quy trình, quy định và hướng dẫn về kiểm định;
c) Khi kiểm tra phát hiện có sai phạm, kiểm tra viên phải lập Biên bản kiểm tra chuyên ngành theo Phụ lục 4 và chịu trách nhiệm về kết quả ghi trong Biên bản kiểm tra;
d) Đảm bảo nguyên tắc bảo mật khi được giao nhiệm vụ, báo cáo kịp thời, trung thực kết quả kiểm tra; ghi đầy đủ các nội dung đi kiểm tra trong Sổ nhật ký kiểm tra chuyên ngành theo Phụ lục 5.
4.3. Quyền hạn của kiểm tra viên 

a) Có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định của các Đơn vị đăng kiểm, phúc tra kết quả kiểm định.

b) Có quyền lập biên bản khi phát hiện có sai phạm các tiêu chuẩn, quy trình, quy định, hướng dẫn, hoặc chỉ thị của các cấp trong việc thực hiện kiểm định.

c) Có quyền huỷ bỏ các kết quả kiểm định và yêu cầu Đơn vị đăng kiểm thu hồi chứng chỉ đã cấp cho phương tiện không đủ tiêu chuẩn hoặc cấp chứng chỉ cho phương tiện nếu kết quả phúc tra đạt tiêu chuẩn.

d) Có quyền đình chỉ tạm thời chức danh đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ khi có sai phạm hoặc gây khó khăn cho kiểm tra viên thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi 15 ngày để chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, ra quyết định xử lý.

e) Có quyền lập biên bản tạm dừng sử dụng thiết bị kiểm định khi phát hiện thiết bị hư hỏng, không đảm bảo độ chính xác, không đảm bảo an toàn theo quy định.

f) Có quyền đề xuất xử lý vi phạm đối với cán bộ đăng kiểm và Đơn vị đăng kiểm theo các quy định.

g) Được phép sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện các sai phạm.

4.4. Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên ngành; báo cáo, đề xuất xử lý sai phạm với Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xử lý sai phạm của Đơn vị đăng kiểm, trường hợp kéo dài phải có báo cáo nêu rõ lý do.
4.5. Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các kiểm tra viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra. Các cán bộ đăng kiểm liên quan có trách nhiệm chấp hành yêu cầu của kiểm tra viên và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, số liệu, thiết bị, phương tiện phục vụ kiểm tra, phúc tra.
4.6. Đơn vị đăng kiểm, cá nhân có sai phạm phải tuân thủ các kết luận, chấp hành các ý kiến xử lý của kiểm tra viên và ký Biên bản kiểm tra. Trong trường hợp có ý kiến chưa thống nhất với kết luận kiểm tra thì có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo bằng văn bản với Cục Đăng kiểm Việt Nam, văn bản phải được gửi trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản, trường hợp kéo dài phải có văn bản nêu rõ lý do.
4.7. Đơn vị đăng kiểm, cá nhân có quyền giải trình các nội dung liên quan để phục vụ cho kết luận của kiểm tra viên được chính xác.
4.8. Các hành vi sai phạm bị phát hiện qua kiểm tra, kiểm soát đều phải lập biên bản và báo cáo đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định. Trình tự thực hiện như sau:

a) Các cá nhân liên quan đến sai phạm viết giải trình về lỗi đã vi phạm;

b) Đơn vị đăng kiểm tổ chức họp kiểm điểm, căn cứ vào các quy định và lỗi sai phạm của tập thể, cá nhân để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định; thời gian hoàn thành việc viết giải trình và họp kiểm điểm, báo cáo không quá 7 ngày làm việc kể từ khi lập biên bản kiểm tra;
c) Đơn vị đăng kiểm gửi báo cáo xử lý và kiểm điểm sai phạm về Cục Đăng kiểm Việt Nam (Phòng Kiểm định xe cơ giới - số 18, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội). 
4.9. Hồ sơ kiểm tra chuyên ngành được lưu trữ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày xử lý xong vụ việc.

5. Giám sát kiểm định

5.1. Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giám sát kiểm định tại đơn vị, nhằm thực hiện các nội dung sau:

a) Không để người ngoài đơn vị không có nhiệm vụ vào khu vực dây chuyền kiểm định; ngăn chặn các hình thức môi giới kiểm định xe cơ giới;

b) Kiểm tra, phát hiện không cho người đưa xe vào kiểm định để tiền, tư trang trên xe khi vào kiểm định;

c) Phát hiện, ngăn chặn đăng kiểm viên, nhân viên Đơn vị nhận tiền hoặc quà biếu của khách hàng;

d) Giám sát, yêu cầu đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong khi làm nhiệm vụ kiểm định thực hiện đúng vị trí được phân công, mặc trang phục và đeo bảng tên theo quy định;

e) Giám sát, phát hiện việc kiểm định khi thiếu thiết bị, dụng cụ kiểm tra trên dây chuyền.

5.2. Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm tổ chức, thực hiện giám sát kiểm định tại Đơn vị đăng kiểm trong trường hợp cần kiểm tra theo dõi tình trạng kỹ thuật thiết bị, việc thực hiện quy trình kiểm định của đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. Quy định cụ thể như sau:

a) Thời gian giám sát không quá 5 ngày làm việc; trường hợp thời gian giám sát cần kéo dài phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Bố trí cán bộ thực hiện giám sát phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung giám sát. 
c) Khi kết thúc giám sát phải có báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

6. Kiểm soát báo cáo, dữ liệu kiểm định và mạng cảnh báo phương tiện
6.1. Phòng kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra báo cáo, dữ liệu trên mạng kiểm định, mạng cảnh báo phương tiện. Nội dung kiểm tra gồm:

a) Lập hồ sơ phương tiện, hồ sơ kiểm định, cấp chu kỳ kiểm định, quản lý, sử dụng ấn chỉ; cấp chứng chỉ kiểm định.

b) Lập Phiếu kiểm định. 

c) Sử dụng, phân công đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ thực hiện kiểm định.

d) Thực hiện chế độ báo cáo, quy định về định mức kiểm định.

e) Kiểm định phương tiện đã có cảnh báo.

f) Các nội dung khác của báo cáo, dữ liệu kiểm định.

6.2. Trong quá trình kiểm soát, cán bộ kiểm tra nếu phát hiện sai phạm phải báo cáo, ghi “Sổ kiểm soát báo cáo, dữ liệu” theo mẫu Phụ lục 6. Phòng Kiểm định xe cơ giới yêu cầu Đơn vị đăng kiểm giải trình về sai phạm; thực hiện khắc phục và báo cáo kết quả đã khắc phục. Các sai phạm nghiêm trọng cần phải kiểm tra xác minh cụ thể, báo cáo, đề xuất xử lý với Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.
6.3. Xe cơ giới có vi phạm quy định, không đủ điều kiện kiểm định phải đưa vào mạng cảnh báo, được thực hiện như sau:

6.3.1. Phòng Kiểm định xe cơ giới:

a) Tổ chức tiếp nhận thông tin; cập nhật, xóa cảnh báo; kiểm tra, theo dõi thực hiện của các Đơn vị đăng kiểm.
b) Đưa vào mạng cảnh báo các trường hợp sau: xe cơ giới hết niên hạn sử dụng; sử dụng hồ sơ giả; xác định sai năm sản xuất hoặc có sai phạm khác về hồ sơ kỹ thuật, hành chính; xe cơ giới có văn bản đề nghị của các cơ quan kiểm sát, toà án, công an, thanh tra giao thông hoặc các Đơn vị đăng kiểm và các Sổ kiểm định bị mất, Sổ kiểm định của xe hết niên hạn sử dụng.

c) Nội dung cảnh báo: biển số đăng ký hoặc số seri Sổ kiểm định bị mất, Sổ kiểm định của xe hết niên hạn sử dụng và lý do cảnh báo.

d) Ghi “Sổ theo dõi cảnh báo” theo mẫu Phụ lục 7, lưu trữ văn bản đề nghị cảnh báo cùng các hồ sơ liên quan. 
e) Thực hiện việc xóa cảnh báo khi có bằng chứng xác nhận việc xe đã khắc phục sai phạm.
f) Các trường hợp khác thực hiện theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

6.3.2. Đơn vị đăng kiểm:
a) Cập nhật thường xuyên chương trình cảnh báo theo quy định.

b) Hướng dẫn lái xe, chủ xe khắc phục các vi phạm theo nội dung cảnh báo để được kiểm định cấp Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. 

c) Báo cáo phương tiện có vi phạm để cảnh báo; hoặc phương tiện đã có khắc phục để xóa cảnh báo.

6.4. Hồ sơ kiểm soát báo cáo, dữ liệu kiểm định, cảnh báo và xoá cảnh báo của phương tiện được lưu trữ trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được xoá cảnh báo.

7. Tiếp nhận, xem xét xử lý thông tin phản ánh về công tác kiểm định xe cơ giới qua đường dây nóng
7.1. Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xem xét, kiểm tra, báo cáo xử lý các thông tin phản ánh về công tác kiểm định xe cơ giới trực tiếp qua điện thoại đường dây nóng.
7.2. Thông tin phản ánh phải được ghi vào “Sổ tiếp nhận thông tin đường dây nóng” theo mẫu Phụ lục 8. Đối với những thông tin phản ánh phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài, cần báo cáo Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để giải quyết. 

7.3. Hồ sơ tiếp nhận, xem xét xử lý thông tin được lưu trữ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày xử lý xong thông tin phản ánh.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Hướng dẫn này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký và thay thế văn bản số 83/QĐ-ĐK ngày 24/03/2006; số 84/QĐ-ĐK ngày 24/03/2006; số 241/QĐ-ĐK ngày 11/9/2006 và thay thế các văn bản do Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành có nội dung trái với Hướng dẫn này.
8.2. Phòng Kiểm định xe cơ giới và các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo nội dung của Hướng dẫn này.
	Nơi nhận: 
- Bộ GTVT (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Các Sở GTVT (để p/h);
- Các Phó cục trưởng (để chỉ đạo);
- Phòng Kiểm định xe cơ giới (để t/h);
- Các Đơn vị đăng kiểm (để t/h);
- Lưu VP, VAR.
	CỤC TRƯỞNG




Trịnh Ngọc Giao


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Thực hiện tiêu chuẩn, quy trình kiểm định


Ngày… tháng… năm…, tại Trung tâm ĐK………..


Người thực hiện:



Người đánh giá: 



1. Thực hiện kiểm định:


		STT

		Nội dung

		Kết quả

		Ghi lý do không đạt



		

		

		Đạt

		Kh. đạt

		



		1

		Biển số đăng ký

		

		

		



		2

		Số khung

		

		

		





		3

		Số động cơ

		

		

		



		4

		Động cơ và các hệ thống liên quan, ắc quy



		4.1

		Tình trạng chung

		

		

		



		4.2

		Sự làm việc

		

		

		



		4.3

		Bình chứa, ống dẫn nhiên liệu

		

		

		



		4.4

		Hệ thống làm mát

		

		

		



		4.5

		Ắc quy

		

		

		



		4.6

		Bơm chân không, máy nén khí

		

		

		



		4.7

		Dây cu roa

		

		

		





		5

		Màu sơn

		

		

		



		6

		Kiểu loại, kích thước xe

		

		

		



		7

		Bánh xe và lốp dự phòng

		

		

		



		8

		Các cơ cấu chuyên dùng, mâm xoay, chốt kéo, búa phá cửa sự cố

		

		

		



		9

		Các cơ cấu khóa hãm

		

		

		



		10

		Đèn chiếu sáng phía trước (pha, cốt)



		10.1

		Tình trạng và sự hoạt động

		

		

		



		10.2

		Sử dụng thiết bị (Chuẩn bị, thao tác, truyền số liệu đo)

		

		

		



		11

		Các đèn tín hiệu, đèn kích thước, đèn phanh, đèn lùi, đèn soi biển số



		11.1

		Đèn kích thước trước, sau và thành bên

		

		

		



		11.2

		Đèn báo rẽ và báo nguy hiểm

		

		

		



		11.3

		Đèn phanh

		

		

		



		11.4

		Đèn lùi

		

		

		



		11.5

		Đèn soi biển số

		

		

		



		12

		Thiết bị bảo vệ thành bên và phía sau, chắn bùn

		

		

		



		13

		Bình chữa cháy

		

		

		



		Nhập nguyên nhân không đạt CĐ1

		

		

		



		14

		Tầm nhìn, kính chắn gió

		

		

		



		15

		Gạt nước, phun nước rửa kính

		

		

		



		16

		Gương quan sát phía sau

		

		

		



		17

		Các đồng hồ và đèn báo trên bảng điều khiển



		17.1

		Sự làm việc của các đồng hồ, đèn báo

		

		

		



		17.2

		Đồng hồ áp suất, bộ chỉ thị áp suất

		

		

		



		18

		Vô lăng lái



		18.1

		Tình trạng chung

		

		

		



		18.2

		Độ dơ vô lăng lái

		

		

		



		19

		Trụ lái và trục lái

		

		

		



		20

		Sự làm việc của trợ lực lái

		

		

		



		21

		Các bàn điều khiển: ly hợp, phanh



		21.1

		Tình trạng chung

		

		

		



		21.2

		Hành trình

		

		

		



		22

		Sự làm việc của ly hợp

		

		

		



		23

		Cơ cấu điều khiển hộp số



		23.1

		Sự làm việc

		

		

		



		23.2

		Cần điều khiển số

		

		

		



		24

		Cơ cấu điều khiển phanh đỗ

		

		

		



		25

		Tay vịn, cột chống, giá để hàng, khoang hành lý

		

		

		



		26

		Ghế người lái, ghế hành khách, dây đai an toàn

		

		

		



		27

		Thân vỏ, buồng lái, thùng hàng

		

		

		



		28

		Sàn bệ, khung xương, bậc lên xuống

		

		

		



		29

		Cửa và tay nắm cửa



		29.1

		Tình trạng chung và lắp đặt

		

		

		



		29.2

		Chốt, khóa

		

		

		



		29.3

		Kính cửa

		

		

		



		30

		Dây dẫn điện (phần trên)

		

		

		



		Nhập nguyên nhân không đạt CĐ2

		

		

		



		31

		Trượt ngang bánh xe dẫn hướng

		

		

		



		31.1

		Chuẩn bị

		

		

		



		31.2

		Thao tác

		

		

		



		31.3

		Đánh giá kết quả

		

		

		



		32

		Sự làm việc và hiệu quả phanh chính



		32.1

		Thao tác

		

		

		



		32.2

		Đánh giá kết quả

		

		

		



		33

		Sự làm việc và hiệu quả phanh đỗ



		33.1

		Thao tác

		

		

		



		33.2

		Đánh giá kết quả

		

		

		



		34

		Sự hoạt động của trang thiết bị phanh khác

		

		

		



		Nhập nguyên nhân không đạt CĐ3

		

		

		



		35

		Độ ồn



		35.1

		Chuẩn bị, thao tác đo

		

		

		



		35.2

		Xử lý kết quả đo

		

		

		



		36

		Còi điện

		

		

		



		37

		Khí thải động cơ cháy cưỡng bức



		37.1

		Chuẩn bị, thao tác đo

		

		

		



		37.2

		Xác nhận kết quả đo

		

		

		



		38

		Khí thải động cơ cháy do nén



		38.1

		Chuẩn bị, thao tác đo

		

		

		



		38.2

		Xác nhận kết quả đo

		

		

		



		Nhập nguyên nhân không đạt CĐ4

		

		

		



		39

		Khung và các liên kết, móc kéo

		

		

		



		40

		Dẫn động phanh chính



		40.1

		Dẫn động

		

		

		



		40.2

		Các van và bình chứa môi chất

		

		

		



		41

		Dẫn động phanh đỗ

		

		

		



		42

		Dẫn động ly hợp

		

		

		



		43

		Cơ cấu lái, trợ lực lái, các thanh đòn dẫn động lái



		43.1

		Sự làm việc của trục lái và cơ cấu lái

		

		

		



		43.2

		Thanh và đòn dẫn động lái

		

		

		



		43.3

		Lắp đặt, hư hỏng, chảy dầu của trợ lực lái

		

		

		



		44

		Khớp cầu và khớp chuyển hướng

		

		

		



		45

		Ngõng quay lái

		

		

		



		46

		Moay ơ bánh xe

		

		

		



		47

		Bộ phận đàn hồi (Nhíp, lò so, thanh xoắn)

		

		

		



		48

		Hệ thống treo khí

		

		

		



		49

		Thanh dẫn hướng, thanh ổn định, hạn chế hành trình

		

		

		



		50

		Giảm chấn

		

		

		



		51

		Các khớp nối của hệ thống treo

		

		

		



		52

		Các đăng

		

		

		



		53

		Hộp số

		

		

		



		54

		Cầu xe

		

		

		



		55

		Hệ thống dẫn khí xả, bầu giảm âm

		

		

		



		56

		Dây dẫn điện phần dưới

		

		

		



		Nhập nguyên nhân không đạt CĐ5

		

		

		





2. Biên bản kiểm tra lập Sổ:

		STT

		Nội dung

		Kết quả

		Ghi lý do không đạt



		

		

		Đạt

		Kh. đạt

		



		1

		Lập biên bản lập Sổ

		

		

		



		2

		Giải thích các thông số

		

		

		





3. Sử dụng chương trình QLKĐ, tra cứu dữ liệu:


		STT

		Nội dung

		Kết quả

		Ghi lý do không đạt



		

		

		Đạt

		Kh. đạt

		



		1

		Sử dụng chương trình QLKĐ

		

		

		



		2

		Tra cứu dữ liệu

		

		

		





4. Kết luận:


Người thực hiện
Người đánh giá
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Phụ lục 1f



Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/ 1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM 


Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định


Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



           Hôm nay, ngày……tháng……năm………; tại Đơn vị đăng kiểm………………………; Chúng tôi gồm:



1. Ông:………………………………………..………… Cán bộ kiểm tra - Phòng Kiểm định XCG;



2. Ông: ……………………………………..……………Cán bộ Đơn vị đăng kiểm  xe cơ giới;


3. Ông: ……………………………………..……………  Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm  xe cơ giới.


          Đă tiến hành kiểm tra, đánh giá Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:



1. Sổ sách theo dõi, biểu mẫu



			Loại sổ sách theo dõi, biểu mẫu


			Mẫu qui định


			Ghi chép





			


			Đạt


			K/ đạt


			Đạt


			K/ đạt





			- Sổ phân công nhiệm vụ hàng ngày:


			[image: image1.emf] 






			[image: image2.emf] 






			[image: image3.emf] 






			[image: image4.emf] 









			- Sổ theo dõi cấp phát hồ sơ kiểm định:


			[image: image5.emf] 






			[image: image6.emf] 






			[image: image7.emf] 






			[image: image8.emf] 









			- Sổ quản lý Sổ kiểm định:


			[image: image9.emf] 






			[image: image10.emf] 






			[image: image11.emf] 






			[image: image12.emf] 









			- Sổ quản lý xe cơ giới chuyển đi:


			[image: image13.emf] 






			[image: image14.emf] 






			[image: image15.emf] 






			[image: image16.emf] 









			- Sổ quản lý thông báo XCG sắp hết niên hạn sử dụng:


			[image: image17.emf] 






			[image: image18.emf] 






			[image: image19.emf] 






			[image: image20.emf] 









			- Sổ theo dõi sửa Phiếu lập Sổ kiểm định và Sổ kiểm định:


			[image: image21.emf] 






			[image: image22.emf] 






			[image: image23.emf] 






			[image: image24.emf] 









			- Phiếu Đề nghị cung cấp ấn chỉ kiểm định XCG:


			[image: image25.emf] 






			[image: image26.emf] 






			[image: image27.emf] 






			[image: image28.emf] 









			- Giấy hẹn:


			[image: image29.emf] 






			[image: image30.emf] 






			[image: image31.emf] 






			[image: image32.emf] 









			2.  Quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định


			


			





			- In ấn, cấp phát Ấn chỉ kiểm định:


			[image: image33.emf] 






			[image: image34.emf] 









			- Phô tô, lưu trữ Chứng chỉ kiểm định:


			[image: image35.emf] 






			[image: image36.emf] 









			- Lưu trữ Ấn chỉ hỏng:


			[image: image37.emf] 






			[image: image38.emf] 









			3.  Chế độ báo cáo, truyền số liệu


			


			





			- Truyền dữ liệu hàng ngày, hàng tháng:


			[image: image39.emf] 






			[image: image40.emf] 









			- Báo cáo sử dụng ấn chỉ kiểm định, báo cáo kiểm kê ấn chỉ kiểm định:


			[image: image41.emf] 






			[image: image42.emf] 









			- Báo cáo kết quả công tác kiểm định:


			[image: image43.emf] 






			[image: image44.emf] 









			- Báo cáo danh sách ô tô hết/sắp hết niên hạn:


			[image: image45.emf] 






			[image: image46.emf] 









			- Báo cáo, truyền số liệu đột xuất: 


			[image: image47.emf] 






			[image: image48.emf] 









			4. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001


			[image: image49.emf] 






			[image: image50.emf] 









			5. Thực hiện thanh toán


			


			





			- Thanh toán tiền ấn chỉ  kiểm định,  kiểm tra thiết bị kiểm định:


			[image: image51.emf] 






			[image: image52.emf] 









			- Thanh toán các khoản phải trả khác:


			[image: image53.emf] 






			[image: image54.emf] 












6. Kiểm kê ấn chỉ: từ ngày ………….. đến ngày ……….…..


			Loại  ấn chỉ/Danh mục


			Số lượng đơn vị báo cáo


			Số lượng thực tế tại Đơn vị


			Danh mục


			Số lượng đơn vị báo cáo


			Số lượng thực tế tại Đơn vị





			1.  Sổ kiểm định, trang Đặc điểm phương tiện:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Sổ kiểm định, trang Đặc điểm phương tiện hỏng::……………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………



Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………








			2. Phiếu lập sổ kiểm định:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Phiếu lập Sổ hỏng::……………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………








			3.  Tem, Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Tem, Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới:hỏng:……………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………








			4.  Trang cải tạo trong Sổ kiểm định:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Trang cải tạo trong Sổ kiểm định:hỏng:……………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………








			5.  Giấy chứng nhận cải tạo thùng hàng khung mui:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Giấy chứng nhận cải tạo thùng hàng khung mui: hỏng:………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………








			6.  Sổ kiểm định xe máy chuyên dùng:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Sổ kiểm định xe  máy chuyên dùng hỏng:……………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………








			7.  Tem kiểm định xe máy chuyên dùng:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Tem  kiểm định xe máy chuyên dùng hỏng:…………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………








			8.  Giấy chứng nhận kiểm định xe máy chuyên dùng:





			- Tồn kỳ trước


			


			


			- Tồn cuối kỳ


			


			





			- Nhận mới trong kỳ


			


			


			    Từ số


			


			





			- Sử dụng


			


			


			    Đến số


			


			





			- Hư hỏng


			


			


			


			


			





			Giấy chứng nhận kiểm định xe máy chuyên dùng hỏng:………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Ghi chú: ………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………











7) Huỷ ấn chỉ hỏng, ấn chỉ không còn giá trị sử dụng:



- Đã huỷ các ấn chỉ hỏng trong bản kê theo bảng trên;



- Huỷ các ấn chỉ không còn giá trị sử dụng gồm: 



……………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………


8) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau đây:


……………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………….


9) Kết luận: 


			[image: image55.emf] 






			Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định chưa đảm bảo hoạt động / vi phạm các quy định hiện hành, cần phải sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã nêu tại mục 7 và tiến hành đánh giá lại để được hoạt động kiểm định xe cơ giới.





			[image: image56.emf] 






			Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định đúng quy định.





			      Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.





			Đơn vị đăng kiểm


			Cán bộ đơn vị


			Cán bộ kiểm tra








[image: image57.emf] 
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Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp









PL01g-HSCS.doc

Phụ lục 1g


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM 


Quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện và Hồ sơ kiểm định 


Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



           Hôm nay, ngày ……  tháng ……  năm ……… ; tại Đơn vị Đăng kiểm…………….. Chúng tôi gồm:



1. Ông:………………………………………………… , Cán bộ kiểm tra - Phòng Kiểm định XCG;



2. Ông: …………………………………………………, Cán bộ kiểm tra - Phòng Kiểm định XCG;


3. Ông: ………………………………………………     , Cán bộ Đơn vị đăng kiểm  xe cơ giới;



4. Ông: …………………………………………………  , Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm  xe cơ giới.


          Đã tiến hành đánh giá về việc quản lý, ghi chép lưu trữ Hồ sơ phương tiện và Hồ sơ kiểm định:


- Kiểm tra Hồ sơ phương tiện: -  từ ngày……………….đến ngày …………………………………;


                                                 -  từ ngày……………….đến ngày …………………………………;



- Kiểm tra Hồ sơ kiểm định:
    -  từ ngày ……………….đến ngày…………………………………;


                                                 -  từ ngày……………….đến ngày …………………………………;



			1. Hồ sơ phương tiện


			Mẫu qui định


			Ghi chép





			


			Đạt


			K/đạt


			Đạt


			K/đạt





			- Biên bản kiểm tra lập sổ:


			[image: image1.emf] 






			[image: image2.emf] 






			[image: image3.emf] 






			[image: image4.emf] 









			- Phiếu lập sổ:


			[image: image5.emf] 






			[image: image6.emf] 






			[image: image7.emf] 






			[image: image8.emf] 









			- Các giấy tờ ghi nhận thay đổi:


			


			


			[image: image9.emf] 






			[image: image10.emf] 









			- Tài liệu kỹ thuật: 


			


			


			[image: image11.emf] 






			[image: image12.emf] 









			- Các bản phô tô:


			


			


			[image: image13.emf] 






			[image: image14.emf] 









			- Ảnh chụp:


			


			


			[image: image15.emf] 






			[image: image16.emf] 









			- Các giấy tờ khác:


			


			


			[image: image17.emf] 






			[image: image18.emf] 









			2. Hồ sơ kiểm định


			Mẫu qui định


			Ghi chép





			


			Đạt


			K/đạt


			Đạt


			K/đạt





			- Phiếu theo dõi hồ sơ: 


			[image: image19.emf] 






			[image: image20.emf] 






			[image: image21.emf] 






			[image: image22.emf] 









			- Phiếu kiểm định:


			[image: image23.emf] 






			[image: image24.emf] 






			[image: image25.emf] 






			[image: image26.emf] 









			- Các bản phô tô:


			


			


			[image: image27.emf] 






			[image: image28.emf] 









			- Các giấy tờ khác:


			


			


			[image: image29.emf] 






			[image: image30.emf] 









			3) Phần mềm kiểm định


			


			


			Đạt


			K/đạt





			- Chương trình QLKĐ, đánh giá KQKT:


			


			


			[image: image31.emf] 






			[image: image32.emf] 









			- Chương trình nối mạng thiết bị:


			


			


			[image: image33.emf] 






			[image: image34.emf] 









			- Cơ sở dữ liệu:


			


			


			[image: image35.emf] 






			[image: image36.emf] 









			4) Lưu trữ:


			


			


			[image: image37.emf] 






			[image: image38.emf] 












…………………………………………………………………………………………….............


5) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau đây:


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………….


6) Kết luận: 


			[image: image39.emf] 






			Việc quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện, Hồ sơ kiểm định và cơ sở dữ liệu chưa đảm bảo hoạt động / vi phạm các quy định hiện hành, cần phải sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã nêu tại mục 4 và tiến hành đánh giá lại để được hoạt động kiểm định xe cơ giới.





			[image: image40.emf] 






			Việc quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện, Hồ sơ kiểm định và cơ sở dữ liệu đúng quy định.


Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.





			Đơn vị đăng kiểm


			Cán bộ đơn vị


			Cán bộ kiểm tra








[image: image41.emf] 
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Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp









PL02_BCTH.doc

Phụ lục 2


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






			CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM



PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI



Số:………../VAR






			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc












BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM


Căn cứ Hướng hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011, Phòng kiểm định xe cơ giới báo cáo kết quả đánh giá lần đầu/ hàng năm tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới: ………  ………………Mã số:…………như sau:


1. Biên bản kiểm tra, đánh giá kèm theo:


			TT


			Nội dung 


			Kết quả


			Ghi chú





			


			


			Đạt


			KĐạt


			





			1


			Biên bản tổng hợp kiểm tra, đánh giá lần đầu/hàng năm, số:       /VAR


			


			


			





			2


			Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực


			


			


			





			3


			Việc thực hiện qui định, qui trình của đăng kiểm viên 


			


			


			





			4


			Việc thực hiện qui định, qui trình của nhân viên nghiệp vụ 


			


			


			





			5


			Kiểm tra thiết bị kiểm định  


			


			


			





			6


			Thiết bị, dụng cụ kiểm định 


			


			


			





			7


			Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định 


			


			


			





			8


			Quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện và Hồ sơ kiểm định


			


			


			








2. Tổng hợp thiết bị kiểm định:


			Danh mục thiết bị


			Chuyền 1


			Chuyền 2


			Chuyền 3


			Chuyền 4





			


			Đạt


			KĐ


			Đạt


			KĐ


			Đạt


			KĐ


			Đạt


			KĐ





			Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị cân trọng lượng           


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị kiểm tra phanh 


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị phân tích khí xả


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị đo độ khói 


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị đo độ ồn phương tiện và âm lượng còi


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước


			


			


			


			


			


			


			


			





			Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm


			


			


			


			


			


			


			


			





			Dây chuyền đến 2000 kG


			


			


			


			





			Dây chuyền đến 13000 kG


			


			


			


			








3.  Danh sách nhân sự: …………………………………………………….


4. Trách nhiệm soát xét:



			Ngày     /      /


Người giao biên bản: 


			Ngày     /      / 


Người nhận biên bản


			Ngày     /      / 


Người kiểm soát hồ sơ nhân sự








			Ngày     /      /
 


Người nhận, Lưu hồ sơ


			Ngày     /      / 


Người lập Báo cáo 


			Ngày     /      / 


Người lập giấy chứng nhận









			5. Kết luận và kiển nghị:







Được cấp Giấy chứng nhận hàng năm: 


   



Được cấp giấy chứng nhận tạm thời:
                     Thời hạn: ................ tháng


Lý do cấp tạm thời: ………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………





			


			


			 Hà Nội, ngày       tháng      năm 20…       





			


			


			TRƯỞNG PHÒNG
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Ghi chú: Đánh dấu (X)  vào các ô thích hợp.










PL03-BCDV.doc

Phụ lục 3



Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






			Đơn vị  ĐK XCG . . . . . . . 


			


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








……, ngày…. tháng ….. năm 201…


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH TRONG KỲ



Kính gửi: Cục Đăng Kiểm Việt Nam


Căn cứ Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18  tháng 1 năm 2011 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới 


Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới ……………………………………………


Địa chỉ:……………………………..ĐT: ……………FAX:………….


Báo cáo tình hình hoạt động trong kỳ (từ ngày ….. đến  ngày…..) như sau:


I. Mặt bằng; cơ sở vật chất; thiết bị:



1.  Mặt bằng, nhà văn phòng, xưởng kiểm tra, sân bãi đỗ xe và đường đi lại: 



(Không / có thay đổi so với kỳ kiểm tra, đánh giá năm trước. Đơn vị thoả mãn / không thoả mãn qui định - yêu cầu ghi rõ những thay đổi nếu có). 


2.  Thiết bị, dụng cụ kiểm tra:



- Số dây chuyền:  …………………………………………………………………


- Thiết bị kiểm tra bổ sung trong kỳ:………………………………………….



- Dụng cụ kiểm tra bổ sung trong kỳ: …………….. ……………….. . 


- Tình trạng hoạt động hiện tại của thiết bị:…………………………………….



3.  Các qui định khác:



- Thông tin, bảng biểu niêm yết: (đủ/thiếu) . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . .


- Bảo hộ lao động: (đủ/thiếu). . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .


- Phòng chống cháy: (có/không). . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: (có/không). . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 


- Thiết bị thông tin liên lạc, nối mạng, camera, máy chủ: đủ/thiếu….  . . . . . . . . . .


II. Sổ theo dõi quản lý theo qui định: (ghi chép, kết Sổ)


1.  Sổ phân công nhiệm vụ :


2.  Sổ cấp phát HSKĐ :


3.  Sổ quản lý Sổ CNKĐ :


4.  Sổ quản lý phương tiện chuyển đi:


5.  Sổ thông báo PT hết niên hạn :


6.  Sổ theo dõi sửa Phiếu lập sổ và Sổ CNKĐ: 


7.  Sổ quản lý thiết bị kiểm định:


III. Sử dụng và cấp phát ấn chỉ:



 Kiểm kê ấn chỉ: từ ngày ….. đến ngày ……..



			1. Sổ kiểm định/Trang ĐĐPT


			2. Phiếu lập Sổ kiểm định





			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………


Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….


Từ số ………..đến số………………


			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………..





			3. Tem, Giấy CNKĐ 


			4. Trang cải tạo trong Sổ KĐ





			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………


			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………..





			5. Giấy CN thùng hàng, khung mui


			6.  Sổ CN kiểm định XMCD





			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………


			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………





			7.  Tem KĐ XMCD


			8. Giấy CN kiểm định XMCD





			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………


			Số lượng tồn kỳ trước:……………….


Số lượng nhận mới trong kỳ: ………


Số lượng cấp thực tế:.. ……...............



Số lượng hỏng:  . ……………………



Số lượng tồn: .. . . . . . ……………….



Từ số ………..đến số………………








Đánh giá tình hình sử dụng ấn chỉ: (ghi cụ thể từng trường hợp mất) ... :  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 


IV.  Nhân lực: (có danh sách kèm theo)


V. Nhận xét, đề nghị của Đơn vị:



. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 


. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 


ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM



DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN  ĐƠN VỊ  …………


(tại thời điểm báo cáo)



			Số TT


			Họ và tên


			Năm sinh


			Chức danh


			Trình độ



 chuyên môn


			Chứng chỉ nghiệp vụ


			Qua đào tạo nghiệp vụ


			Khen thưởng, kỷ luật trong kỳ


			Điện thoại





			1


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			


			


			





			4


			


			


			


			


			


			


			


			





			5


			


			


			


			


			


			


			


			





			6


			


			


			


			


			


			


			


			





			7


			


			


			


			


			


			


			


			





			8


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








			


			…….., ngày  … tháng  …   năm …



ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM








PAGE  


27









PL04-KTCN.doc

Phụ lục 4


PAGE  


Phụ lục 4


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/ 2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






			Cục Đăng kiểm Việt Nam


PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE  CƠ GI ỚI


Số : ............…/ BBKT-VAR


			


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc











BIÊN BẢN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH


Căn cứ vào văn bản số 075/ĐKVN-VAR  ngày 18 tháng 1 năm 2011 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, đánh gia hoạt động kiểm định xe cơ giới.


Hôm nay, ngày . . . . . tháng . . . . . năm 201….; Chúng tôi gồm:


I. Đội kiểm tra chuyên ngành:


1- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


2- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


3- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


II.  Đơn vị đăng kiểm:


1- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


2- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


3- Ông: ....................................................Chức vụ: ...............................................


Đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm định tại Đơn vị đăng kiểm:………………


III. Nội dung kiểm tra:


………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



IV. Kết quả  kiểm tra:
   


………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



V. Kết luận và xử lý





………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........



………………………………………………………………………………...........




Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam (Phòng Kiểm định xe cơ giới, số 18, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).


			Đơn vị dăng kiểm 


			Cán bộ đăng kiểm


			Kiểm tra viên
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Phụ lục 5



Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






Trang 1 có nội dung:


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM



PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI



SỔ NHẬT KÝ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH


Từ trang 2 trở đi có nội dung:


NHẬT KÝ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH


			Ngày KT


			Kiểm tra viên 


			Đơn vị đăng kiểm 


			Nội dung kiểm tra


			Ghi chú 
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Phụ lục 6



Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18 /1/ 2011   của Cục Đăng kiểm Việt Nam






Trang 1 có nội dung:


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM



PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI



SỔ KIỂM SOÁT BÁO CÁO, DỮ LIỆU


			TT


			Ngày



kiểm tra


			Đơn vị 



kiểm định


			Nội dung 


			Yêu cầu xử lý


			Kết quả xử lý





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			








Trang thứ hai trở đi:                               SỔ KIỂM SOÁT BÁO CÁO, DỮ LIỆU 
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Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






			TT


			Ngày 


cảnh báo


			Cảnh báo


			Số thông báo


			Nội dung cảnh báo


			Căn cứ



cảnh báo


			Ngày xóa 



cảnh báo


			Căn cứ xóa 



cảnh báo





			


			


			Biển số


			Số Sổ


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			








Trang bìa:


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM



PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI



SÔ THEO DÕI CẢNH BÁO 


Từ trang 2 trở đi có nội dung:                    SỔ THEO DÕI CẢNH BÁO 
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Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






Trang bìa:


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM



PHÒNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI



SỔ TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG


Từ trang 2 trở đi có nội dung:              


SỔ TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG


			Ngày/Giờ


			Cán bộ tiếp nhận


			Nội dung phản ánh


			Kết quả khắc phục, trả lời thông tin phản ánh


			Đề nghị xử lý sai phạm


			Cán bộ xử lý



 (ký tên)
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Phụ lục 9


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






I. NỘI DUNG, YÊU CẦU KHI KIỂM TRA ĐĂNG KIỂM VIÊN



1. Đối tượng kiểm tra và cách thức thực hiện



· Đối tượng kiểm tra bao gồm: Lãnh đạo Đơn vị, trưởng dây chuyền, đăng kiểm viên. Nếu vắng mặt phải kiểm tra lại chậm nhất là sau 1 tháng, địa điểm và thời gian theo bố trí của Phòng kiểm định xe cơ giới.


· Cách thức thực hiện: mỗi đăng kiểm viên tiến hành kiểm tra 1 xe; thực hiện theo các nội dung đã tự đánh giá “Đạt” nêu tại mục I. Phụ lục 1b của Hướng dẫn này, trường hợp không đạt phải ghi rõ lý do.


· Đánh giá là “Đạt” khi đảm bảo các yêu cầu trên và ngược lại là “Không đạt”.



2. Yêu cầu khi tiến hành kiểm tra



· Khi kiểm tra phải có đại diện Lãnh đạo Đơn vị Đăng kiểm. 


· Cán bộ kiểm tra cùng Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm theo dõi thực hiện của đăng kiểm viên và đánh dấu x vào ô tương ứng trong mục II. Phụ lục 1b của Hướng dẫn này.


3. Yêu cầu đối với đăng kiểm viên 



a) Kiểm tra 5 công đoạn


· Đăng kiểm viên phải sử dụng đúng, đủ và thành thạo các thiết bị, dụng cụ tại mỗi công đoạn khi kiểm tra.



· Kiểm tra theo đúng quy trình, đánh giá đúng và đầy đủ các nguyên nhân không đạt của mỗi Hạng mục; đưa ra kết luận cho công đoạn kiểm tra “Đạt” hoặc “Không đạt” theo các nội dung nêu tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn 1179/ĐKVN (Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT); trường hợp “Không đạt” có nêu đầy đủ các lý do không đạt.


· Tổng thời gian kiểm tra xong 5 công đoạn của 1 xe không vượt quá quy định cho từng loại xe, cụ thể như sau: xe con hoặc xe tải đến 2 tấn không quá 30 phút; xe khách 10 đến 26 chỗ hoặc xe tải trên 2 tấn đến 7 tấn không quá 35 phút; các xe khác không quá 40 phút.



· Lập Hồ sơ phương tiện: lập hoàn chỉnh một Biên bản kiểm tra lập Sổ kiểm định và giải thích được các thông số ghi trong Biên bản. Đăng kiểm viên phải nắm được quy định về thành phần hồ sơ kiểm định lập Sổ; cách ghi chép Hồ sơ và quy định về sai số cho phép, về cách xác định năm sản xuất. 


b) Sử dụng Chương trình Quản lý kiểm định 



Đăng kiểm viên hiểu và sử dụng được các tính năng cơ bản của Chương trình Quản lý kiểm định, cụ thể như sau:


· Nhập và xem Hồ sơ phương tiện; cập nhật thông tin về Sổ kiểm định;


· Đăng ký kiểm định, nhập kết quả kiểm định;


· Tìm kiếm phương tiện theo các tiêu chí của chương trình;


· Xem lịch sử kiểm định một phương tiện;



· Nhập hoặc sửa một số danh mục như: loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại;



· Kết xuất dữ liệu, bổ sung dữ liệu, bổ sung dữ liệu cảnh báo.



Sử dụng Chương trình Đánh giá kết quả kiểm tra, yêu cầu như sau:


· Sử dụng các chức năng của Chương trình Đánh giá kết quả kiểm tra, kể cả chức năng dành cho phụ trách dây chuyền;


· Lựa chọn nguyên nhân không đạt hoặc đánh giá trạng của hạng mục đúng tình trạng của phương tiện, có ghi rõ lý do không đạt của hạng mục, cụm chi tiết hoặc hệ thống phù hợp với nguyên nhân không đạt của phương tiện;


· Sử dụng chương trình nối mạng thiết bị hiện đang sử dụng tại Đơn vị: Micronet hoặc EURO SYSTEM.




Tra cứu dữ liệu qua internet và Chương trình Tra cứu từ xa


· Tra cứu dữ liệu qua internet : Yêu cầu đăng kiểm viên tra cứu được các thông tin về giấy chứng nhận chất lượng trong sản xuất lắp ráp, nhập khẩu để kiểm tra các thông số kiểu loại, thông số kỹ thuật so với kiểm tra thực tế của phương tiện.


· Chương trình Tra cứu từ xa : Yêu cầu đăng kiểm viên tra cứu, tìm kiếm phương tiện qua các thông tin: Số khung, số máy hoặc biển số; Lấy thông số kỹ thuật phương tiện qua chương trình tra cứu từ xa; Tra cứu phương tiện không do Trung tâm quản lý Sổ khi vào kiểm định; Thống kê được số lượng phương tiện tại địa phương.



II.    NỘI DUNG, YÊU CẦU KHI KIỂM TRA NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ



1. Đối tượng kiểm tra và cách thức thực hiện


· Tất cả Nhân viên nghiệp vụ đã qua đào tạo được cấp chứng chỉ.


· Thực hiện nội dung kiểm tra theo mẫu Phụ lục 1c. Kết quả kiểm tra ghi Đạt hoặc Không đạt.



· Kết quả đánh giá và yêu cầu khắc phục ghi vào Phụ lục 1c của Hướng dẫn này.



2. Yêu cầu đối với nhân viên nghiệp vụ




Nhân viên nghiệp vụ phải nắm vững các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm định xe cơ giới, cụ thể như sau:


· Thành phần Hồ sơ phương tiện vào kiểm định lần đầu; kiểm định định kỳ, chuyển vùng, xe cơ giới cải tạo, sang tên chuyển chủ. Hồ sơ thế nào là hợp lệ, không hợp lệ.



· Thành phần và yêu cầu về lưu trữ Hồ sơ kiểm định, Hồ sơ phương tiện theo quy định.



· Yêu cầu theo dõi, báo cáo, lưu trữ, bảo quản ấn chỉ kiểm định.



· Các sổ quản lý theo Hướng dẫn 1179/ĐKVN: mẫu Sổ, cách ghi chép, lưu trữ.



· Các báo cáo hàng tháng, hàng năm: số lượng, cách lập và  chế độ báo cáo.



· Sử dụng thành thạo các chức năng của Chương trình Quản lý kiểm định.


--------------------------------------------------------------












PAGE  


36









PL01_BBTH.doc

Phụ lục 1


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số  075/ĐKVN-VAR ngày  18/1/2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN TỔNG HỢP 


KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM



Số:…………/VAR


Căn cứ Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới và các biên bản đánh giá chi tiết kèm theo.


Hôm nay ngày …   tháng…  năm …  tại Đơn vị đăng kiểm …………………………    


Đoàn kiểm tra và Đơn vị đăng kiểm đã thống nhất các nội dung kiểm tra, đánh giá lần đầu/hàng năm của Đơn vị và kết luận như sau:



1) Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực:


……………………………………………………………………………. ……………………


……………………………………………………………………………. ……………………


2) Thực hiện quy định, quy trình của Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ:



…………………………………………………………………………… …………………


…………………………………………………………………………… …………………


3) Thiết bị, dụng cụ kiểm định:




…………………………………………………………………………… …………………


…………………………………………………………………………… …………………


4) Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:


…………………………………………………………………………… …………………


…………………………………………………………………………… …………………


5) Quản lý, ghi chép, lưu trữ Hồ sơ phương tiện và Hồ sơ kiểm định:


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


6) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau:



…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


…………………………………………………………………………… ………………


7) Kết luận:



			[image: image1.emf] 






			Đơn vị chưa đảm bảo điều kiện hoạt động/ vi phạm các quy định hiện hành, phải sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã nêu tại mục 6 và tiến hành đánh giá lại để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.





			[image: image2.emf] 






			Đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành, đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới đến lần đánh giá hàng năm tiếp theo.








Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


			Đơn vị đăng kiểm



(Ký, ghi rõ họ và tên)


			Trưởng Đoàn kiểm tra


(Ký, ghi rõ họ và tên)
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PL01a-CSVC.doc

Phụ lục 1a


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/1/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM 



Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực


Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



       Hôm nay, ngày    tháng   năm 20   tại Đơn vị Đăng kiểm …………… ……, Chúng tôi gồm:



1. Ông: …………………………………………………, Cán bộ kiểm tra - Phòng Kiểm định XCG;


2. Ông: …………………………………………………, Cán bộ Đơn vị Đăng kiểm  xe cơ giới;



3. Ông: …………………………………………………, Lãnh đạo Đơn vị Đăng kiểm  xe cơ giới.


       Đã tiến hành đánh giá về Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực của Đơn vị đăng kiểm:


1) Cơ sở vật chất kỹ thuật:





      Đạt       Không đạt


			+ Địa điểm Đơn vị*:


			[image: image1.emf] 






			[image: image2.emf] 












			+ Diện tích xây dựng Đơn vị*:


			[image: image3.emf] 






			[image: image4.emf] 









			+ Xưởng kiểm tra *: 


			[image: image5.emf] 






			[image: image6.emf] 









			+ Sân bãi bố trí đỗ xe ra vào*:


			[image: image7.emf] 






			[image: image8.emf] 









			+ Đường giao thông nội hạt *:


			[image: image9.emf] 






			[image: image10.emf] 









			+ Nhà văn phòng *:


			[image: image11.emf] 






			[image: image12.emf] 









			+ Thiết bị kiểm định:


			[image: image13.emf] 






			[image: image14.emf] 









			+ Khả năng kết nối, lưu trữ, truyền kết quả kiểm tra:


			[image: image15.emf] 






			[image: image16.emf] 









			+ Dụng cụ kiểm tra:


			[image: image17.emf] 






			[image: image18.emf] 









			+ Hầm kiểm tra:


			[image: image19.emf] 






			[image: image20.emf] 












  (Dấu * : Có bản vẽ kèm theo đối với đánh giá lần đầu, bổ sung hoặc di chuyển địa điểm)


2) Thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu: 

 






			+ Điện thoại:


			[image: image21.emf] 






			[image: image22.emf] 









			+ Điện thoại đường dây nóng:


			[image: image23.emf] 






			[image: image24.emf] 









			+ Fax:


			[image: image25.emf] 






			[image: image26.emf] 









			+ Máy photocopy:


			[image: image27.emf] 






			[image: image28.emf] 









			+ Máy tính văn phòng, máy in:


			[image: image29.emf] 






			[image: image30.emf] 









			+ Máy chủ:


			[image: image31.emf] 






			[image: image32.emf] 









			+ Camera quan sát và chụp ảnh:


			[image: image33.emf] 






			[image: image34.emf] 









			+ Chương trình phần mềm quản lý kiểm định đúng quy định:


			[image: image35.emf] 






			[image: image36.emf] 









			+ Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu với mạng cơ quan quản lý:


			[image: image37.emf] 






			[image: image38.emf] 









			+ Khả năng nối mạng, truyền số liệu nội bộ:


			[image: image39.emf] 






			[image: image40.emf] 









			+ Các biển hiệu, bảng biểu và các nội dung cần thông báo: 


			[image: image41.emf] 






			[image: image42.emf] 









			+ Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy :


			Có [image: image43.emf] 






			Không [image: image44.emf] 












3) Nhân lực của Đơn vị:                                         Tổng số: ………….   


			+ Giám đốc:


			





			+ Phó giám đốc:


			





			+ Phụ trách dây chuyền:


			





			+ Đăng kiểm viên:


			





			+ Nhân viên nghiệp vụ:


			





			+ Nhân viên khác:


			








4) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau:



……………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………….………………



……………………………………………………………………………………………….………………


……………………………………………………………………………………………….………………



……………………………………………………………………………………………….………………



……………………………………………………………………………………………….………………



5) Kết luận:



			[image: image45.emf] 






			Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực chưa đảm bảo hoạt động / vi phạm các quy định hiện hành, cần phải sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã nêu tại mục 4 và tiến hành đánh giá lại để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.





			[image: image46.emf] 






			Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị thông tin, lưu trữ và truyền số liệu, nhân lực đầy đủ, đúng quy định, hoạt động bình thường và đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới đến lần đánh giá hàng năm tiếp theo.





			        Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.





			Đơn vị Đăng kiểm






			Cán bộ Đơn vị


			Cán bộ kiểm tra
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Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp









PL01b-_DGDKV.doc

Phụ lục 1b


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 075/ĐKVN-VAR ngày 18/01/2011  của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM 


Việc thực hiện quy định, quy trình 


Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



           Hôm nay, ngày…. tháng….. năm 201…; tại Đơn vị Đăng kiểm XCG …… Chúng tôi gồm:



1. Ông: ……………………………………………………Cán bộ kiểm tra phòng kiểm định XCG;



2. Ông: 
……………………………………………………Cán bộ kiểm tra phòng kiểm định XCG;



3. Ông: …………………………………………………… Lãnh đạo Đơn vị Đăng kiểm  xe cơ giới.


           Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp việc thực hành kiểm định và của đăng kiểm viên:  …………………………………...…Hạng …..………………………… ………………………


			I. Tự đánh giá của đăng kiểm viên


			Đạt


			Không đạt





			1) Kiểm tra Công đoạn 1 và Lập Hồ sơ phương tiện


			[image: image1.emf] 






			[image: image2.emf] 









			2) Kiểm tra Công đoạn 2


			[image: image3.emf] 






			[image: image4.emf] 









			3) Kiểm tra Công đoạn 3


			[image: image5.emf] 






			[image: image6.emf] 









			4) Kiểm tra Công đoạn 4 


			[image: image7.emf] 






			[image: image8.emf] 









			5) Kiểm tra Công đoạn 5


			[image: image9.emf] 






			[image: image10.emf] 









			6) Sử dụng chương trình QLKĐ, đánh giá KQKT


			[image: image11.emf] 






			[image: image12.emf] 









			7) Tra cứu dữ liệu qua Internet, CT tra cứu từ xa 


			[image: image13.emf] 






			[image: image14.emf] 












8) Bằng lái xe
ô tô





        có  [image: image15.emf] 



        không       [image: image16.emf] 






II. Kết quả kiểm tra đăng kiểm viên 


			


			Đạt


			Không đạt





			1) Kiểm tra Công đoạn 1 và lập Hồ sơ phương tiện


			[image: image17.emf] 






			[image: image18.emf] 









			2) Kiểm tra Công đoạn 2


			[image: image19.emf] 






			[image: image20.emf] 









			3) Kiểm tra Công đoạn 3


			[image: image21.emf] 






			[image: image22.emf] 









			4) Kiểm tra Công đoạn 4


			[image: image23.emf] 






			[image: image24.emf] 









			5) Kiểm tra Công đoạn 5


			[image: image25.emf] 






			[image: image26.emf] 









			6) Sử dụng chương trình QLKĐ, đánh giá KQKT


			[image: image27.emf] 






			[image: image28.emf] 









			7)  Tra cứu dữ liệu qua Internet, CT tra cứu từ xa 


			[image: image29.emf] 






			[image: image30.emf] 









			III- Lý do không đạt (nếu có cần ghi rõ các lỗi):


…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



IV- Yêu cầu khắc phục:


…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………



Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam. 



Đơn vị đăng kiểm



Đăng kiểm viên


Cán bộ kiểm tra



(Ghi rõ cán bộ đánh giá từng phần việc)
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Ghi chú: Đánh dấu (X) vào các ô thích hợp









PL01c-GNV.doc


Phụ lục 1c


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số  075/ĐKVN-VAR ngày  18/1 /2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU / HÀNG NĂM 



Việc thực hiện quy định, quy trình 


 Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



           Hôm nay, ngày…. tháng….. năm 200…; tại Đơn vị đăng kiểm XCG …… Chúng tôi gồm:



1. Ông: ……………………………………………,Cán bộ kiểm tra  phòng kiểm định XCG;



2. Ông: 
……………………………………………, Cán bộ kiểm tra  phòng kiểm định XCG;


3. Ông: ……………………………………………,Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm  xe cơ giới;



           Đă tiến hành đánh giá về việc thực hiện quy trình, quy định của Ông (Bà):  …………………………………...……………, Chức danh:   Nhân viên nghiệp vụ.



Công việc đảm nhận: …..………………………………….…………………………….…………………..


1- Yêu cầu kiểm tra:



…………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



2- Trả lời của nhân viên nghiệp vụ:


…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



3- Đánh giá nhân viên nghiệp vụ:



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



4. Yêu cầu khắc phục:



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



…………………………………………………………………………………………………………………..



Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.



			Đơn vị đăng kiểm


			Nhân viên nghiệp vụ


			Cán bộ kiểm tra
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PL01d-KTTB.doc

Phụ lục 1d



Ban hành kèm theo Hướng dẫn số  075/ĐKVN-VAR ngày 18/01/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH


Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;


Hôm nay, ngày    tháng   năm 20  .. tại Đơn vị Đăng kiểm …………… …Địa chỉ:………………………………………………. ………..



Chúng tôi gồm:



1. Ông:………………… , Cán bộ kiểm tra Phòng KĐXCG;


2. Ông:………………… , Cán bộ Đơn vị đăng kiểm XCG;



3. Ông:…………………., Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm XCG.


Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá các thiết bị kiểm định của dây chuyền số………….


			TT


			TÊN THIẾT BỊ


			Nhãn hiệu-số loại


			Số máy


			THÔNG SỐ CHUẨN


			THÔNG SỐ KIỂM TRA


			Kết luận


			Hạn kiểm tra tới





			01


			Thiết bị kiểm tra phanh


			


			


			


			


			


			





			02


			Thiết bị kiểm tra độ trượt ngang


			


			


			


			


			


			





			03


			Thiết bị cân trọng lượng


			


			


			


			


			


			





			04


			Thiết bị phân tích khí xả


			


			 


			


			


			


			





			05


			Thiết bị đo độ khói 


			


			


			


			


			


			





			06


			Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước


			


			


			


			


			


			





			07


			Thiết bị đo độ ồn phương tiện và âm lượng còi


			


			


			


			


			


			





			08


			Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm


			


			


			


			


			


			








 Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.


Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm 

            Cán bộ đăng kiểm



 Cán bộ kiểm tra 






PAGE  


14









PL01e-TBDC.doc

Phụ lục 1e


Ban hành kèm theo Hướng dẫn số    /ĐKVN-VAR ngày   /  /   của Cục Đăng kiểm Việt Nam






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ LẦN ĐẦU/HÀNG NĂM 



Thiết bị, dụng cụ kiểm định



Được sự uỷ quyền và phân công nhiệm vụ của Ông Trưởng đoàn đánh giá;



 Hôm nay, ngày …  tháng … năm …… ; tại Đơn vị đăng kiểm………..…; Chúng tôi gồm:



1. Ông:………………… , Cán bộ kiểm tra Phòng Kiểm định XCG;


2. Ông:………………… , Cán bộ Đơn vị đăng kiểm XCG;


3. Ông:…………………., Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm XCG.


Đă tiến hành đánh giá về thiết bị, dụng cụ kiểm định của dây chuyền số: ……………………….       



1) Thiết bị đo độ trượt ngang:                  Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			[image: image1.emf] 






			[image: image2.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			[image: image3.emf] 






			[image: image4.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			[image: image5.emf] 






			[image: image6.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			[image: image7.emf] 






			[image: image8.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			[image: image9.emf] 






			[image: image10.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








2) Thiết bị cân trọng lượng:
                     Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			[image: image11.emf] 






			[image: image12.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			[image: image13.emf] 






			[image: image14.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			[image: image15.emf] 






			[image: image16.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			[image: image17.emf] 






			[image: image18.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			[image: image19.emf] 






			[image: image20.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








3) Thiết bị kiểm tra phanh:

        Đạt   Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			[image: image21.emf] 






			[image: image22.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			[image: image23.emf] 






			[image: image24.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			[image: image25.emf] 






			[image: image26.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			[image: image27.emf] 






			[image: image28.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			[image: image29.emf] 






			[image: image30.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








4) Thiết bị phân tích khí xả: 
       Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			[image: image31.emf] 






			[image: image32.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			[image: image33.emf] 






			[image: image34.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			[image: image35.emf] 






			[image: image36.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			[image: image37.emf] 






			[image: image38.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			[image: image39.emf] 






			[image: image40.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








5) Thiết bị đo độ khói:                              Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			 [image: image41.emf] 






			[image: image42.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			 [image: image43.emf] 






			[image: image44.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			 [image: image45.emf] 






			[image: image46.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			 [image: image47.emf] 






			[image: image48.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			 [image: image49.emf] 






			[image: image50.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








6) Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước:







       Đạt    Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			 [image: image51.emf] 






			[image: image52.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			 [image: image53.emf] 






			[image: image54.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			 [image: image55.emf] 






			[image: image56.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			 [image: image57.emf] 






			[image: image58.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			 [image: image59.emf] 






			[image: image60.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








7) Thiết bị đo độ ồn:      

        Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			 [image: image61.emf] 






			[image: image62.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			 [image: image63.emf] 






			[image: image64.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			 [image: image65.emf] 






			[image: image66.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			 [image: image67.emf] 






			[image: image68.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			 [image: image69.emf] 






			[image: image70.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








8) Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm:              Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			 [image: image71.emf] 






			[image: image72.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			 [image: image73.emf] 






			[image: image74.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			 [image: image75.emf] 






			[image: image76.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			 [image: image77.emf] 






			[image: image78.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			 [image: image79.emf] 






			[image: image80.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			








9) Thiết bị nâng:

 
         Đạt  Không đạt


			Nhãn hiệu: 


			  Số thiết bị:


			 Năm sản xuất: 





			Vị trí, Lắp đặt: 


			 [image: image81.emf] 






			[image: image82.emf] 









			Kiểu loại thiết bị:


			 [image: image83.emf] 






			[image: image84.emf] 









			Khả năng nối mạng, truy cập, truyền số liệu nội bộ:


			 [image: image85.emf] 






			[image: image86.emf] 









			Tình trạng, hoạt động:


			 [image: image87.emf] 






			[image: image88.emf] 









			Kiểm tra thiết bị:


			 [image: image89.emf] 






			[image: image90.emf] 









			Hạn kiểm tra lần tới:


			





			


			Đạt


			Không đạt





			10) Dụng cụ kiểm tra chiều cao hoa lốp:


			 [image: image91.emf] 






			[image: image92.emf] 









			11) Đèn soi:


			 [image: image93.emf] 






			[image: image94.emf] 









			12) Dụng cụ kiểm tra áp suất hơi lốp:


			 [image: image95.emf] 






			[image: image96.emf] 









			13) Thước đo chiều dài:


			 [image: image97.emf] 






			[image: image98.emf] 









			14) Búa chuyên dùng kiểm tra:


			 [image: image99.emf] 






			[image: image100.emf] 









			15) Hầm kiểm tra:


			 [image: image101.emf] 






			[image: image102.emf] 









			16) Sổ quản lý thiết bị, dụng cụ kiểm định


			 [image: image103.emf] 






			[image: image104.emf] 












17) Yêu cầu sửa chữa, khắc phục những vấn đề sau:



……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


……………………………………………………………………


18) Kết luận:



			[image: image105.emf] 






			Thiết bị, dụng cụ kiểm định chưa đảm bảo hoạt động / vi phạm các quy định hiện hành, cần phải sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã nêu tại mục 17 và tiến hành đánh giá lại để được hoạt động kiểm định xe cơ giới.





			[image: image106.emf] 






			Thiết bị, dụng cụ kiểm định hoạt động bình thường và đã được kiểm chuẩn, đảm bảo hoạt động kiểm định xe cơ giới đến lần đánh giá hàng năm tiếp theo.








Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, một bản lưu tại Đơn vị Đăng kiểm, một bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam.


			Đơn vị Đăng kiểm


			Cán bộ đăng kiểm


			Cán bộ kiểm tra








[image: image107.emf] 
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